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	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
( 2.5 điểm)
	Trình bày khái niệm về vải kháng khuẩn? ( 0.5 điểm)

	
	    Vải kháng khuẩn là loại vải đã trải qua một quá trình xử lý hoạt chất, để có thể chống lại được vi trùng, vi khuẩn. Giúp cho người sử dụng được bảo vệ an toàn, cũng như giúp làm tăng tuổi thọ của sản phẩm. Với tình trạng môi trường như hiện tại, khi có rất loại vi khuẩn, vi rút phát triển mạnh, gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của con người như: Rubella, dịch hạch, SARS, A/H5N1, Covid 19… thì nhu cầu loại vải này càng được tăng cao, cũng như chúng được tạo ra với chất lượng tốt hơn.
	0.5

	
	Liệt kê các loại vải kháng khuẩn trong ngành May mặc? ( 2 điểm)

	
	Vải kháng khuẩn có thể được dệt từ nhiều loại chất liệu khác nhau, tuy nhiên chúng được phân theo ba loại chính là vải dệt kim kháng khuẩn, vải không dệt kháng khuẩn, vải dệt thoi kháng khuẩn.
	0.5

	
	a. Vải dệt kim kháng khuẩn
Vải dệt kim được sản xuất bằng sự liên kết giữa các vòng sợi với nhau. Vải dệt kim rất dễ bị vi khuẩn xâm nhập, vậy nên đây là chất liệu rất được chú trọng để tạo ra lớp kháng khuẩn. Khi sản xuất vải dệt kim, trong giai đoạn thêm các chất phụ gia để làm mềm vải, các chất kháng khuẩn cũng được sử dụng ngay lúc này để chúng giữ giặt bên trong từng sợi vải.
	0.5

	
	     b. Vải không dệt kháng khuẩn
Vải không dệt kháng khuẩn có bề mặt xơ, không mềm mại. Chất liệu được tạo ra bằng phương pháp nóng chảy, ma sát để các sợi xơ được kết dinh lại với nhau một cách ngẫu nhiên. Vải không dệt kháng khuẩn không tuân theo các quy luật liên kết sợi, mà chúng kết hợp một cách ngẫu nhiên do nhiệt độ cao tạo nên. Khâu sản xuất đơn giản hơn nên vải không dệt kháng khuẩn có mức giá thấp hơn nhiều so với vải dệt kim kháng khuẩn.
	0.5

	
	c. Vải dệt thoi kháng khuẩn
Vải dệt thoi là tên gọi chỉ chung cho tất cả các loại vải được hình thành trên khung dệt. Khung dệt có thể là do con người thực hiện, hoặc khung dệt công nghiệp. Vải được sản xuất dựa trên nguyên lý là sự liên kết giữa các sợi ngang và sợi dọc. Chúng được đan xen hai hoặc nhiều sợi ở các góc vuông với nhau.
	0.5

	Câu 2
( 1.5 điểm)

		Trình bày các khái niệm mới về xơ hiệu năng cao, xơ chức năng, xơ Kansen cao?

	
	Xơ hiệu năng cao -Xơ với hiệu năng được cải thiện như khả năng chịu nhiệt (điểm nóng chảy cao, nhiệt độ phân hủy cao)
	0.5

	
	Xơ chức năng -Xơ có chức năng cao được phát triển theo nhu cầu, ví dụ: Thoải mái, dễ chăm só
	0.5

	
	Xơ Kansen cao -Xơ với sự thoải mái và cảm giác tay (touch) được cải thiện bằng cách làm cho xơ cực mỏng hoặc mặt cắt ngang khác nhau
	0.5

	Câu 3
( 3 điểm)

		Trình bày các ưu điểm và nhược điểm của vải sợi Nano trong ngành May mặc? ( 2.5 điểm)

	
	· Chống nhăn: khả năng chống nhăn của vải nano cực hiệu quả, giúp tiết kiệm thời gian, đặc biệt là với những ai đang quá bận rộn.
	0.5

	
	· Chống tia cực tím: nhờ công nghệ chống tia tử ngoại cùng hoạt động của các hạt nano, sợi vải nano được coi như một chiếc áo chống nắng cao cấp, bảo vệ người mặc khỏi tác động của ánh sáng mặt trời.
	0.5

	
	· Chống nấm mốc gây ố màu, vi khuẩn và vi rút gây bệnh: tiêu diệt và ngăn chặn sự phát triển của các loại nấm mốc gây hại vải và thuốc nhuộm trên vải. Đồng thời, tiêu diệt và ngăn chặn sự phát triển của các loại vi khuẩn, vi rút gây bệnh cho người.
	0.5

	
	· Chống thấm nước, nhanh khô: các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng vải nano có khả năng nhanh khô hơn cotton gấp 4 lần, nhờ khả năng chống thấm nước hiệu quả.
	0.5

	
	· Mềm nhẹ, thông thoáng, mát lạnh: vải nano có đặc tính nhẹ, thoát nhiệt tốt, tạo cảm giác thông thoáng và mát lạnh, đặc biệt phù hợp vào mùa hè.
· Độ bền cao, giữ form tốt: sợi vải nano có độ bền chắc cực cao, có khả năng giữ form tốt, chống chịu mài mòn cao, thời gian sử dụng lâu dài
	0.5

	
		Trình bày nhược điểm của vải sợi Nano trong ngành May mặc? ( 0.5 điểm)

	
	    Với những ứng dụng của công nghệ hiện đại và mới nhất, vải sợi nano cho giá thành cao hơn những loại vải sợi thông thường. Vải cotton nano là loại vải được đánh giá là đắt nhất trên thị trường. Mức giá của các loại vải sợi tổng hợp nano như nylon nano, polyeste nano hoặc polyethylene nano có mức giá thấp hơn. Tuy nhiên so với vải sợi thông thường, chúng vẫn mang giá thành cao hơn hẳn.
	0.5

	Câu 4
( 3 điểm)

		Trình bày khái niệm về sợi Carbon? ( 0.5 điểm)

	
		Sợi carbon là một loại sợi công nghiệp, được cấu tạo từ nguyên tử carbon (chứa 90% là carbon ký hiệu C trong bảng nguyên tố hóa học). Sợi carbon có tính chất vật lý đặc trưng là : nhẹ, nhỏ, khả năng chịu lực và chịu nhiệt tốt, độ cứng gấp 2 lần và chịu tải gấp 5 lần thép. Các sợi carbon có thể được xoắn lại với nhau tạo thành dạng sợi, hoặc các sợi có thể được dệt lại với nhau tạo thành dạng vải 
	0.5

	
	Liệt kê các đặc tính và ứng dụng của sợi Carbon trong ngành May mặc? 

	
	· Độ cứng cao
	0.25

	
	· Khả năng chịu kéo cao
	0.25

	
	· Nhẹ
	0.25

	
	· Kháng hóa chất
	0.25

	
	· Chịu được nhiệt, giãn nở nhiệt thấp
	0.25

	
	Liệt kê các ứng dụng của sợi Carbon trong ngành May mặc? 

	
	· Làm gậy bóng chày
	0.25

	
	· Làm gậy chơi golf
	0.25

	
	· Làm thân máy bay
	0.25

	
	· Gia cường kết cấu bê tông
	0.25

	
	· Sản xuất thảm cao su chống tĩnh điện
	0.25

	Cộng điểm
	10
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